
Lớp: TRIET2020-TTR.2
Năm học: 2020-2021 Học kỳ: 1 Số tín chỉ:

Ngày thi: Phòng thi:

STT Mã HV Họ và tên ten Chuyên ngành Số tờ Ký tên
Ghi 
chú

1 8620105.201.001 Nguyễn Thanh Bình CN 1
2 8620105.201.002 Nguyễn Xuyên Duyên CN 1
3 8620105.201.003 Nguyễn Thị Cẩm Hương CN 1
4 8620105.201.004 Vũ Duy Khiêm CN 1
5 8620105.201.005 Nguyễn Kim Ngân CN 1
6 8620105.201.007 Phạm Ngọc Thảo CN 1
7 8620105.201.008 Phạm Phúc Thịnh CN 1
8 8620105.201.009 Nguyễn Đức Thỏa CN 1
9 8620105.201.010 Nguyễn Thị Thủy Tiên CN 1

10 8620105.201.011 Lê Văn Trang CN 1
11 8620105.201.013 Trần Thanh Tùng CN 1
12 8540101.201.001 Lê Thị Phúc An CNTP 1
13 8540101.201.002 Tô Thị Hồng Linh CNTP 1
14 Nguyễn Thị Thu Ngân CNTP 1
15 8540101.201.003 Lê Hữu Nghĩa CNTP 1
16 8540101.201.004 Đào Duy Ý Nhi CNTP 1
17 8540101.201.005 Võ Tấn Phúc CNTP 1
18 8540101.201.006 Trịnh Thanh Tân CNTP 1
19 8540101.201.007 Lê Đặng Thùy Trang CNTP 1
20 8540101.201.008 Bùi Đức Trí CNTP 1
21 8540101.201.009 Tôn Thị Diễm Trinh CNTP 1
22 8540101.201.010 Đào Hồng Việt CNTP 1
23 8540101.201.011 Phan Nguyễn Thúy Vy CNTP 1
24 8620201.201.001 Phạm Văn Định LH 1
25 60620201.192.006 Trương Văn Hảo LH 1
26 8620201.201.007 Nguyễn Văn Lưu LH 1
27 8620201.201.012 Võ Thị Hoàng Thuận LH 1
28 8620301.201.001 Trần Phước Cường NTTS 1
29 8620301.201.002 Trương Thị Thúy Hằng NTTS 1
30 8620301.201.003 Nguyễn Thị Hương NTTS 1
31 8620301.201.004 Nguyễn Lâm Nhứt Long NTTS 1
32 8620301.201.005 Trần Xuân Sang NTTS 1
33 8620301.201.006 Nguyễn Thị Thái Tuất NTTS 1

Tổng số học viên: 33
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